
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SXD                         Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2024 

THÔNG BÁO  

Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội (Đợt 3 - 2024) 

Sở Xây dựng nhận được các Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội kèm theo văn bản đề nghị của các chủ đầu tư 

dự án nhà ở xã hội. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan thuế tại tỉnh; kết 

quả đối chiếu với danh sách các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội tại dự án khác tại tỉnh theo quy định. 

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và 

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.  

Sở Xây dựng cập nhật Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội do các chủ đầu cung cấp lên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Xây dựng theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 

09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng (Có danh sách kèm theo)./.  

Nơi nhận:                                                                                      
- Bộ Xây dựng; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ông Trần Quốc Huệ - PTP QLCL  

(để đăng tải Website Sở Xây dựng);  

- Lưu: VT, QLN.                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Vũ Thanh Bình 

 

 

 

 

 

 



1. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CC1 - THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM, KHU ĐÔ 

THỊ ĐÔNG PHÁT, THÀNH PHỐ THANH HÓA (ĐỢT 21) 

CĐT: CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH 1 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các 

thành viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Bùi Thị Dung 
Chủ 

hộ 
038190040044 

Phố Thành Yên, phường Quảng Thành, 

TP.Thanh Hóa 

2 Nguyễn Ngọc Anh 
Chủ 

hộ 
038091019848 

Thôn Phố Mới, xã Vạn Thắng, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

 

2. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CC2 - THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM, KHU ĐÔ 

THỊ ĐÔNG PHÁT, THÀNH PHỐ THANH HÓA 

CĐT: CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH 1 

 

ĐỢT 15 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các 

thành viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 
Lê Văn Sắc 

Chủ 

hộ 
038087007842 P505 N20 Chung cư Đông Phát, 

phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa 
Nguyễn Thị Hiệp Vợ 038188006187 

 

 

ĐỢT 17 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các 

thành viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 
Lê Vinh Dũng 

Chủ 

hộ 
038076030093 Số 77 Yết Kiêu, phường Đông Sơn, 

TP. Thanh Hóa 
Lê Thị Hiền Vợ 038180037995 

2 

Thái Thanh Bình 
Chủ 

hộ 
038084017023 

Số 61 Lê Khắc Tháo, phường Đông 

Vệ, TP. Thanh Hóa Nghiêm Thị Phương 

Thủy 
Vợ 038301002967 

3 
Vũ Văn Dũng 

Chủ 

hộ 
037059009142 

CH 309, CC2 Chung cư Tân Thành, 

phố Thành Yên, phường Quảng Thành, 

TP.Thanh Hóa Ngô Thị Chiến Vợ 037160010884 

 

ĐỢT 18 



2 

 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các 

thành viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 
Nguyễn Khắc Vinh 

Chủ 

hộ 
038086039344 Trường Thành, xã Trường Giang, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 
Lê Thị Loan Vợ 038187037133 

 

ĐỢT 19 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các 

thành viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 
Phạm Quỳnh Anh 

Chủ 

hộ 
038198030140 Số 544 Quang Trung, phường Đông 

Vệ, TP.Thanh Hóa 
Nguyễn Tuấn Minh Chồng 038098000816 

 

3. DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY DELTA TẠI XÃ HOẰNG ĐỒNG, 

HUYỆN HOẰNG HÓA 

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ THỂ THAO DELTA 

 

ĐỢT 13 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng ký 

thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Lê Thị Vân Chủ hộ 038174010930 

Phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Lê Hoài An Con   

Nguyễn Thu Hường Con   

2 

Lê Khả Lưu Chủ hộ   

Thôn Tây Anh Vinh, xã Hoằng 

Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Khả Linh Con 038089002281 

Nguyễn Thị Thảnh Vợ   

Lê Khả Hoàn Con   

Tạ Thị Hiền 
Con 

dâu 
  

Lê Khả Hoàng Vũ Cháu   

3 

Lê Nguyễn Kiều 

Thương 
Chủ hộ 038189038414 

Thôn 1 Lê Lợi, xã Hoằng Đồng, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Trương Quốc Tuấn Chồng 038085043054 

Trương Quốc Minh Con   

Trương Quốc Khải Con   



3 

 

 

Trương Quốc Đăng Con   

4 

Nguyễn Phùng Hưng Chủ hộ 038072008700 

Thôn Phúc Lộc, xã Hoằng Lộc, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Bùi Thị Tình Vợ 038173020365 

Nguyễn Thị Trang Con   

5 

Nguyễn Văn Dương Chủ hộ 038084011124 
Phố Trung Sơn, thị trấn Bút Sơn, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Hường Vợ 038193033893 

 

ĐỢT 14 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng ký 

thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Lê Xuân Sơn Chủ hộ 038070001281 

Tổ dân phố Phú Vinh Đông, thị trấn 

Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thiều Thị Lâm Vợ 038174034699 

Lê Thị Trâm Con 038196003940 

Lê Xuân Ngọc Con 038094013135 

Lê Xuân Thịnh Con 038203017417 

Nguyễn Thị Quỳnh 
Con 

dâu 
038194041681 

Lê Thị Nam Thương Cháu   

 

4. NHÀ Ở XÃ HỘI CÁN BỘ CHIẾN SỸ CÔNG AN TỈNH THANH HÓA TẠI PHƯỜNG AN 

HƯNG, THÀNH PHỐ THANH HOÁ 

CĐT: CÔNG TY CPĐT VÀ XÂY DỰNG HUD4 

 

ĐỢT 13 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Lê Văn Cường Chủ hộ 038086050152 

26/154, Phú Thọ 4, Phường Phú 

Sơn, TP Thanh Hóa 

Hồ Hoàng Yến Vợ 038190011665 

Lê Minh Hiếu Con   

Lê Minh Thư Con   

2 
Hoàng Thế Hùng Chủ hộ 038095025586 Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, Như 

Xuân, Thanh Hóa Đào Thị Trang Vợ 038195040267 

3 
Nguyễn Quang Huy Chủ hộ 038089052333 Thôn Đồng Thọ, xã Vạn Hòa, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Phùng Thị Ngọc Hà Vợ 033191012847 



4 

 

 

Nguyễn Quỳnh Chi Con 038315037601 

Nguyễn Yến Nhi Con 038321029332 

4 

Lại Hợp Minh Chủ hộ 038096004939 

394 Lê Lai, Phường Đông Sơn, TP 

Thanh Hóa 

Đỗ Thị Lan Anh Vợ 038196019467 

Lại Đỗ Minh Quân Con   

Lại Đỗ Minh Khôi Con   

5 

Lê Văn Việt Chủ hộ 038099001414 
Thôn Quyết Tiến, xã Xuân Cao, 

huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Minh Huệ Vợ 038199003246 

Lê Hải Linh Con 038323013681 

 

ĐỢT 16 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Lê Văn Bình Chủ hộ 038097015009 
Thôn 4, xã Hoằng Trường, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

ĐỢT 17 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Nguyễn Quang Vinh Chủ hộ 038093019877 
01 Trần Phú, Phường Điện Biên, TP 

Thanh Hóa 

 

ĐỢT 18 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các 

thành viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Mai Thùy Linh Vợ 038189010453 
112C- Phú Vinh, P. Phú Sơn, TP Thanh 

Hóa 

Trương Ngọc Kiên Chồng 038085017259 
Tiểu khu 2, TT Nga Sơn, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Trương Quốc 

Khánh 
Con 038214042781 112C- Phú Vinh, P. Phú Sơn, TP Thanh 

Hóa 
Trương Phát Đạt Con 038216018776 

2 Trần Văn Đại 
Chủ 

hộ 
038087024138 

68 Cửa Tả, Phường Ba Đình, TP Thanh 

Hóa 

 

ĐỢT 19 



5 

 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các 

thành viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Lưu Nhật Minh 
Chủ 

hộ 
038095018245 

Phòng PK02, Phường Đông Thọ, TP 

Thanh Hóa 

Lê Thị Hường Vợ 038196022595 Phố Quang, Phường An Hưng, TP Thanh 

Hóa Lưu Diệu Linh Con   

 

ĐỢT 20 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các 

thành viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Lê Văn Thắng Chủ hộ 038095030268 
Thôn Phú Lý, xã Đại Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

5. DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG ĐÔNG HƯƠNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA  

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN NHÀ 379 

 

ĐỢT 27 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Đào Thị Mùi 038173028488 
Sn 26 Đàn Xã Tắc, phường Phú Sơn, 

TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa. Hà Ngọc Đông 036077019143 

Hà Ngọc Đỉnh 038208004297 

2 

Phạm Hùng Minh 038080009779 
Cốc Hạ 2, Phường Đông Hương, 

Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

Phạm Đình Dân 038052994529 

Phạm Sơn Phong 038207037341 

3 

Dương Thị Nga 038184021284 

02 Xuân Diệu, Điện Biên, TP Thanh 

Hóa, Thanh Hóa. 
Lê Quang Minh Hiếu 038208023478 

Lê Minh Hằng 038306000407 

4 

  

Vũ Thị Trang 038195024476 Thôn Quân Đội, xã Thọ Diên, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Lê Hải Nam   

 

ĐỢT 28 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Mai Thị Thu Chủ hộ 038195027306 T6 Thanh Lãng, Nga Thạch, Nga 



6 

 

 

Mã Hồng Nhung Con 038316033323 Sơn, Thanh Hóa 

Mai Gia Hân Con 038318040014 

2 
Nguyễn Thị Hà  Chủ hộ 038182024072 09/117 Lê Hồng Phong, Ba Đình, 

TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa Trần Huyền Hà Trang Con 038306026774 

3 Nguyễn Thị Nam Phương Chủ hộ 038198000093 
95 Triệu Quang Phục, P. Đông 

Thọ, TP. Thanh Hoá, Thanh Hoá. 

4 
Dương Thị Vân Chủ hộ 038168031684 Lô 41 MBQH 73, P. Đông Vệ, 

TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa Nguyễn Đức Phúc Con 038204008946 

5 Nguyễn Thị Nguyệt Chủ hộ 038182016815 
30 Đoàn Trần Nghiệp, P. Trường 

Thi, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa 

6 Lê Thị Cúc  Chủ hộ 038192013224 

06/04/42 Nguyễn Tĩnh, Đông 

Hương, TP. Thanh Hóa, Thanh 

Hóa 

7 

Lê Đình Thành Chủ hộ 038081021058 

Thị trấn Nưa, Huyện Triệu Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa 

Lê Thu Hà Con  038184003574 

Lê Đình Đạt Con   

Lê Đình Đức Con   

 

6. CHUNG CƯ THU NHẬP THẤP CT1, CT2 TẠI PHƯỜNG ĐÔNG VỆ, PHƯỜNG LAM 

SƠN THÀNH PHỐ THANH HÓA 

CĐT: CÔNG TY TNHH ĐTXD & PTHT HỢP LỰC 

 

ĐỢT 30 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Cao Đức Bình 
Chủ 

Hộ 
038094040605 

Thôn Nâm Trẹn, Xã Cẩm Thành, 

Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa 

Trương Thị Lan Anh Vợ 038199028158 

Cao Đức Phúc Con   

2 

Lê Anh Tuấn 
Chủ 

Hộ 
038084026299 

12/44 Lương Hữu Khánh, P. Đông Vệ, 

Tp. Thanh Hóa 

Lê Anh    Con   

Lê Khôi Con   

3 Nguyễn Anh Kiệt 
Chủ 

Hộ 
038202015502 05/61 Triệu Quốc Đạt, P. Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa 

4 Trương Thị Quỳnh 
Chủ 

Hộ 
038195005480 Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa  

5 

Nguyễn Tiến Duy 
Chủ 

Hộ 
038099010792 

06/4 Trần Xuân Soạn, P. Đông Thọ, 

TP. Thanh Hóa 

Bùi Thị Thu Vợ 038300006933 

Nguyễn Tiến Tài Con   

6 Tống Văn Sử 
Chủ 

hộ 
038092005067 Thôn Phương Độ, xã Đồng Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

7 Phạm Thị Hường Chủ 038158024176 82 Phạm vấn, P. Đông Vệ, Tp. Thanh 



7 

 

 

hộ Hóa 

Nguyễn Huy Hiển Chồng 038058026277 

9 
Phạm Thị Thúy Bình 

Chủ 

hộ 
038185012766 

20/146 Tây Ga, P. Phú Sơn, TP. Thanh 

Hóa Nguyễn Ngọc Bảo An Con   

9 Nguyễn Thị Lan 
Chủ 

hộ 
038160000155 86 Phù Lưu, P. Quảng Thắng, TP. 

Thanh Hóa 

10 

Đỗ Trung Kiên 
Chủ 

hộ 
038080000383 

13 Đào Duy Từ, P. Ba Đình, TP. 

Thanh Hóa 

Lê Thị Cúc Vợ 038190003761 

Đỗ Long Giang Con   

Đỗ Việt Quang Con   

11 Ngô Quỳnh Trang 
Chủ  

hộ 
038303013156 Lô 02-26 MBQH 3037, P. Đông Thọ, 

TP. Thanh Hóa 

 

ĐỢT 31 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Ngô Thị Kiều Dung 
Chủ 

hộ 
038185016910 

65 Lê Hồng Phong, P. Ba Đình, TP. 

Thanh Hóa 

Phạm Sơn Hải Chồng 038084017647 

Phạm Thị Hà Linh Con   

Phạm Yến Nhi Con   

Phạm Anh Thư Con   

2 

Nguyễn Thị Huệ 
Chủ 

hộ 
038192015131 

23 Bến Ngự, P. Trường Thi, TP. Thanh 

Hóa 
Phạm Văn Thịnh Chồng 038091054719 

Phạm Vũ Phong Con   

Phạm Quốc Thiên Con   

3 Hà Phương Anh 
Chủ 

hộ 
038303011680 

02/23 Ngô Quyền, P. Điện Biên, TP. 

Thanh Hóa 

4 

Nguyễn Trọng Tiến 
Chủ 

hộ 
038078006800 

01/1 Tạnh Xá 1, P. Đông Vệ, TP. 

Thanh Hóa Nguyễn Thị Bẩy Vợ 038178008628 

Nguyễn Minh Ánh Con 038304025669 

5 
Ngô Thị Nhung 

Chủ 

hộ 
038180003238 06/261 Nguyễn Tĩnh, P. Đông Hương, 

TP. Thanh Hóa 
Vũ Khánh Ngọc Con   

 

ĐỢT 32 
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STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Phạm Thị Hậu 
Chủ 

hộ 
038195033341 

TDP Đại Tiến, Ninh Hải, Thị xã Nghi 

Sơn, Thanh Hóa. 

2 

  

Lê Viết Tài 
Chủ 

hộ 
038072035360 

7/41 Ngô Từ, P. Lam Sơn, TP. Thanh 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
Lưu Thị Thơm Vợ 038177007464 

3 Trịnh Phương Chi 
Chủ 

hộ 
038300002128 

Thôn 2, Đông Minh, Đông Sơn, 

Thanh Hóa 

4 

  

Nguyễn Văn Bình 
Chủ 

hộ 
038093033021 

06B/20 Ngô Từ, P. Lam Sơn, TP. 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Trịnh Thị Giang Vợ 038193010160   

5 Lê Hoan 
Chủ 

hộ 
038206023708 

P1411 CT1 CC Hợp Lực, P. Lam 

Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

6 Nguyễn Thị Thoan 
Chủ 

hộ 
038187044375 

Thôn Đồi Thợi, Vĩnh Long, Vĩnh 

Lộc, Thanh Hóa 

7 
Nguyễn Thành Luân 

Chủ 

hộ 
038089037755 

Thôn 10, Thuận Minh, Thọ Xuân, 

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị Thu Hiền Vợ 042189012614   

8 
Nguyễn Thị Hồng 

Chủ 

hộ 
038162005722 

26 Đường 3 Trần Quang Diệu, P. 

Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Trọng Hiển Chồng 038056005455   

9 Lê Quỳnh Nga 
Chủ 

hộ 
038304005683 

127 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, TP. 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

10 
Vũ Thị Ngật 

Chủ 

hộ 
038150002358 

47 Trịnh Khả, P. Ngọc Trạo, TP. 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Hải Long Con 038087000863   

11 
Nguyễn Thị Tuyền 

Chủ 

hộ 
038185011577 

Phố Tân Trọng, Quảng Thành, TP. 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Đỗ Thị Huyền Linh Con 038311005364   

12 

Nguyễn Mạnh Hùng 
Chủ 

hộ 
038095017220 

32/36 Kim Đồng, P. Đông Vệ, TP. 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. 

Phùng Thị Hương Thảo Vợ 174500441 
06 Kiều Đại 2, P. Đông Vệ, TP. 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Ngọc Kim 

Ngân 
Con     

13 Nguyễn Mạnh Thắng 
Chủ 

hộ 
038094006394 

22a Thắng Lợi, P. Lam Sơn, TP. 

Thanh Hóa 
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7. TÒA NHÀ CC2 - NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHƯỜNG QUẢNG THẮNG, THÀNH PHỐ 

THANH HÓA 

CĐT: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC MIỀN TRUNG 

 

ĐỢT 6 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Hoàng Bá Tuấn Điệp chủ hộ 038092045509 
Thôn Thái Nguyên, xã Thái Hòa, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng Thị Hiền vợ 038193005017   

Hoàng Bá Định con 038223000465   

2 Lưu Thị Phương Thúy chủ hộ 038193027461 
Khu phố Đồi Dẻ, thị trấn Bến Sung, 

Như Thanh, Thanh Hóa 

3 

Nguyễn Đăng Tuyền chủ hộ 038098012061 
Thôn Quyết Thắng, xã Triệu Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Đào Khánh Linh vợ 038198027148   

Nguyễn Khánh Chi con 038323008041   

4 
Nguyễn Thị Trang chủ hộ 038190008287 

Thôn Thành Bảo, xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Hà Minh Vũ con 038219014340   

5 
Nguyễn Quang Hoàng 

Tiến 
chủ hộ 038203020379 

SN23/23 Phan Bội Châu, phường Ba 

Đình, TP Thanh Hóa, 

6 

Nguyễn Văn Cường chủ hộ 038095039281 
Thôn 4, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cù Thị Nguyệt vợ 038195040316   

Nguyễn Bảo Nhi con 038320025778   

7 

Hà Thị Kim Hằng vợ 035196010741 
Thôn Sơn Trung, xã Triệu Thành, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đinh Văn Huy 
Chủ 

hộ 
038096006030   

8 
Hồ Thị Diệp vợ 038197012884 

Thôn Trịnh Lộc, xã Yên Phú, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Trịnh Văn Tuấn chủ hộ 038094041605   

 

ĐỢT 7 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Lê Công Chung chủ hộ 038092015081 
Thôn Kênh Khê, Xã Định Bình, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

2 

Nguyễn Thị Hậu vợ 038184012241 
53 Dương Đình Nghệ, phường Tân 

Sơn, TP Thanh Hóa. 

Hà Nam Ninh chủ hộ 038083051481   

Hà Quang Hiếu con 038216043402   
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3 Mai Tiến Dũng chủ hộ 038201003090 
Thôn Mậu Thịnh, xã Ba Đình, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

4 

Đỗ Tất Thưởng chủ hộ 038097009337 
Thôn Đa Thượng, Xã Lộc Sơn, huyện 

Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Thị Nhung vợ 038196006825   

Đỗ Tất Phát con 038219043357   

Đỗ Tất Hải Đăng con 038223038533   

5 Nguyễn Thị Hương chủ hộ 038185014059 
Phố Ba Tân, phường Đông Hương, 

TP Thanh Hóa 

6 Lê Thị Huyền chủ hộ 038198014201 
Thôn Trịnh Thôn, xã Hoằng Phú, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

7 
Nguyễn Việt Phương chủ hộ 038081015137 

Phố Nam Hưng, phường An Hưng, 

TP Thanh Hóa 

Nguyễn Hoài An con 038314002490   

8 Nguyễn Thị Loan chủ hộ 038191012926 
Thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, 

huyện Hậu Lôc, tỉnh Thanh Hóa. 

9 Nguyễn Mạnh Hùng chủ hộ 038096012858 
Thôn 5, xã Thọ Phú, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

10 Lưu Đức Huy chủ hộ 038094001270 
SN16B Ngõ Sùng, phường Đông 

Thọ, TP Thanh Hóa. 

 

ĐỢT 8 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

  

  

Lê Thị Yến chủ hộ 038188031174 
Thôn Đồng Chí, thị trấn Hậu Hiền, 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng Lê Phương 

Thảo 
con 038314018126   

Hoàng Lê Khánh An con 038322005799   

2 Lê Thị Thương chủ hộ 038191042282 
Thôn Bất Căng 1, xã Xuân Hồng, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

3 

Phạm Thị Thanh chủ hộ 038198015276 
Thôn Hòa Hải, xã Hòa Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Tô Văn Việt chồng 038097012261   

Tô Ngọc Trâm Anh con 038323035230   

4 

Đỗ Xuân Dũng 
đồng 

nghiệp 
038091002694 

TT Trại Tạm Giam, phường An 

Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
chủ hộ 038191016697 

38 Phú Vinh, phường Phú Sơn, TP 

Thanh Hóa 

Đỗ Huy Khánh con 038220024799   

Đỗ Hoàng Minh Duy con 038223034695   

 

8. TÒA NHÀ CC3 - NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHƯỜNG QUẢNG THẮNG, THÀNH PHỐ 

THANH HÓA 

CĐT: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC MIỀN TRUNG 
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ĐỢT 19 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

  

  

  

Mai Thị Dung vợ 038190016811 
Thôn Sơn Hạ, xã Thanh Sơn, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Lê Quang Quân chủ hộ 038090047229   

Lê Quang Minh 

Khang 
con 038217034101   

Lê Quang Minh Kiên con 038223005136   

2 

  

  

  

Lê Thị Thu Hiền chủ hộ 038179004471 
85 Bùi Thị Xuân, phường Ngọc Trạo, 

TP Thanh Hóa 

Lê Ngọc Sơn chồng 038076006191 
Khu phố 2, TT Sao Vàng, huyện Thọ 

Xuân , tỉnh Thanh Hóa 

Lê Ngọc Hoàng Hà con 038205012567   

Lê Thu Uyên con 038309027587   

3 

  

  

  

Trương Thị Thùy 

Dung 
vợ 038190055470 

Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Hoàng Thắng Tâm chủ hộ 038088047351   

Hoàng Minh Khoa con 038215045561   

Hoàng Trương Gia 

Hân 
con 038318004267   

4 

  

Lê Đức Anh chủ hộ 038092029994 
SN31 Đông Lân, phường Điện Biên, 

TP Thanh Hóa 

Trịnh Thị Thu Hà vợ 038190035746   

5 

  

Nguyễn Thị Nhung chủ hộ 038190005711 
Thôn Đô Trang, Xã Dân Lực, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Lê Hữu Quang Minh con 038216005365   

 

ĐỢT 20 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 
Vũ Ngọc Minh chủ hộ 038089053279 28 Phó Đức Chính, phường Ba Đình, 

TP Thanh Hóa.  Nguyễn Thị Dung vợ 038197019398 

 

ĐỢT 21 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Đặng Thị Diệu Linh chủ hộ 001193043146 Thôn Phú Quý, xã Tân Thọ, huyện 
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Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 

Đặng Văn Cơ chồng 038091013625   

Đặng Minh Trí con đẻ 001218030537   

2 

Trương Thị Thùy 

Trang 
vợ 038192008615 

SN 30/07/100 Yên Trường, phường 

Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. 

Tăng Xuân Thảo chồng 038084019312   

 

9. DỰ ÁN KHU NHÀ Ở XÃ HỘI CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN (ĐỢT 11) 

CĐT: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN THANH HÓA 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 
Mai Thị Nga 

 
038186037497 

Tổ dân phố Tân Tiền, TT Tân Phong, 

Quảng Xương, Thanh Hóa 

2 
Lê Hữu Trọng  038099005167 

Tổ dân phố Tân Hậu, TT Tân Phong, 

Quảng Xương, Thanh Hóa 

3 Trịnh Văn Kiệm  038085010200 Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

4 Nguyễn Thị Trâm  038196003633 Phố 8, Quảng Hưng, TP Thanh Hóa 

5 Phạm Thị Thu  038176039749 
51 Trịnh Khả, Phường Ngọc Trạo, TP 

Thanh Hóa 

 

10. TÒA NHÀ CT1 - DỰ ÁN NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ 

HOÀNG LONG, PHƯỜNG TÀO XUYÊN, THÀNH PHỐ THANH HÓA (ĐỢT 18) 

CĐT: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BĐS NHÀ VIỆT NAM 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Nguyễn Thị Kim Điệp chủ hộ 038189028830 
4C/59 Trường Thi, Phường Trường 

Thi, TP Thanh Hóa. 

 

11. TÒA NHÀ CT2 - DỰ ÁN NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ 

HOÀNG LONG, PHƯỜNG TÀO XUYÊN, THÀNH PHỐ THANH HÓA 

CĐT: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BĐS NHÀ VIỆT NAM 

 

ĐỢT 4 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

  

Đỗ Thị Nguyên 
chủ 

hộ 
038182003559 

Thôn Trinh Hà, Hoằng Trung, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa. 

Đỗ Thị Thu Hương con  038313019514   
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Đỗ Minh Đạt con 038215023413   

2 

Phạm Thị Hiền 
chủ 

hộ 
038174031191 

Khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng 

Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Chu Tất Tiến chồng 038074008268   

Chu Tất Kiên con 038096035602   

Chu Thị Vân Anh con 038302011931   

Chu Tất Đạt con 038205032039   

3 

  

  

Đỗ Tiến Thảo 
chủ 

hộ 
038084010469 

Phố Nghĩa Sơn 1, phường Tào 

Xuyên, TP Thanh Hóa 

Lê Thị Tuyết vợ 038191012911   

Đỗ Huyền Ngân con 038319026492   

Đỗ Trung Dũng con 038214042971   

4 Nguyễn Thị Thủy 
chủ 

hộ 
038300012289 

Phố Phượng Đình 2, phường Tào 

Xuyên, TP Thanh Hóa 

5 Phùng Anh Tú 
chủ 

hộ 
038095027671 

50/14 Trần Bình Trọng, phường 

Đông Sơn, TP Thanh Hóa. 

6 

Nguyễn Thị Phương 

Hoa 
vợ 045198008648 

Khu phố 9, phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Trần Văn Ninh 
chủ 

hộ 
038089009792   

Trần Gia Huy con 038220035413   

7 

Lê Thị Vinh 
chủ 

hộ 
038188041158 

Khu Trung Phú, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Lê Văn Bình chồng 038087000811   

Lê Ngọc Anh con 038314033338   

Lê Bảo Chi con 038316037750   

8 
Nguyễn Hữu Lâm 

chủ 

hộ 
038096010098 

Thôn Phúc Hải, xã Dân Lực, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Lê Thị Ngọc Huyền vợ 038197004912   

9 

Cao Văn Hân 
chủ 

hộ 
038093033477 

Thượng Quang, xã Thành Minh, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Trịnh Thị Nhung vợ 038193013639   

Cao Bảo Long con 038218025431   

Cao Minh Phúc con 038222006049   

10 

Nguyễn Thị Dậu vợ 038195039759 
Lô A145 MBQH1876/UBND-QLĐT, 

phường Đông Hương, TP Thanh Hóa 

Nguyễn Thanh Hà 
chủ 

hộ 
038092023485   

Nguyễn Thanh Sơn con 038222003752   

11 Nguyễn Thị Tình 
chủ 

hộ 
038184003967 

Thôn Hải Quật, Định Thành, Yên 

Định, Thanh Hóa. 

12 Lê Thị Bích Hồng  
chủ 

hộ 
038191012159 

SN21/6 Trần Hưng Đạo, phường 

Hàm Rồng, TP Thanh Hóa 

13 

  

  

Lê Thanh Tuấn 
chủ 

hộ 
038086046481 

Phố Nghĩa Sơn 2, phường Tào 

Xuyên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 
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  Lê Thị Thảo vợ 038193020743   

Lê Ngọc Tâm An con 038314028918   

Lê Nhật Nam con 038216027722   

 

ĐỢT 5 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

  

  

  

Nguyễn Văn Kiên chồng 038087028503 
SN28/04, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa 

Phạm Thị Ánh Tuyết chủ hộ 038188043610   

Nguyễn Thiện Tâm con 038212026421   

Nguyễn Chấn Hưng con 038220002660   

2 

Lê Văn Tiến chủ hộ 038091046783 
Thôn Hòa Thuận, xã Hà Giang, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

Hoàng Thị Thắm vợ 038193043439   

Lê Hoàng Gia Hân con 038323007404   

Lê Hoàng Gia Linh con 038318031377   

3 Vũ Văn Tỉnh con 038098025475 
24/14 Trần Hưng Đạo, phường Nam 

Ngạn, TP Thanh Hóa. 

4 Tô Thị Tuyến chủ hộ 038194028341 

Thôn Phượng Mao, xã Hoằng 

Phượng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

5 

  

  

Bùi Thị Hương chủ hộ 038193050434 
Thôn Đồng Yên, Yên Lạc, huyện 

Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

Đào Gia Bảo con 001216070523   

Đào Gia Huy con 038217037368   
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